
Quy định về tuân thủ hàng năm Quản lý và thực hiện quy định về giá 
GDLK

Quy định về xác định giá giao dịch liên kết 
(“GDLK”) tại Việt Nam

Mẫu kê khai GDLK (các Phụ lục)
 Phụ lục I – Thông tin về Quan hệ liên kết và GDLK

(Kê khai ít hơn đối với các trường hợp miễn lập hồ sơ xác định 
giá GDLK)

 Phụ lục II – Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ 
sơ quốc gia

 Phụ lục III – Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ 
sơ toàn cầu

Các Phụ lục I, II và III phải được nộp kèm theo Tờ khai quyết 
toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) hàng năm.  

 Phụ lục IV – Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia 
(chỉ áp dụng cho công ty mẹ tối cao tại Việt Nam)

Phụ lục IV phải được nộp chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết 
thúc năm tài chính.

Hồ sơ xác định giá GDLK
 Hồ sơ toàn cầu – Thông tin về Tập đoàn

 Hồ sơ quốc gia – Thông tin về người nộp thuế tại Việt Nam

Hồ sơ toàn cầu và Hồ sơ quốc gia được lập trước thời điểm kê khai 
quyết toán thuế TNDN hàng năm và nộp theo yêu cầu bằng văn bản 
của cơ quan thuế (bằng tiếng Việt).

 Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia – Bản sao Báo cáo lợi nhuận 
liên quốc gia của Tập đoàn (chỉ áp dụng cho người nộp thuế có 
công ty mẹ tối cao tại nước ngoài)

Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia có thể phải nộp tại Việt Nam theo 
yêu cầu bằng văn bản.

Các trường hợp người nộp thuế
được miễn lập Hồ sơ xác định giá GDLK
 Tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và 

tổng giá trị tất cả các GDLK phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 
tỷ đồng; HOẶC

 Đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính 
thuế (“APA”); HOẶC

 Doanh thu dưới 200 tỷ đồng, thực hiện chức năng đơn giản, 
không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử 
dụng tài sản vô hình, và đạt tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi 
phí lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu thuần từ 5% (phân 
phối), 10% (sản xuất), 15% (gia công); HOẶC

 Chỉ phát sinh GDLK với bên liên kết tại Việt Nam, áp dụng cùng 
mức thuế suất thuế TNDN và không bên nào được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

Tuân thủ 
hàng năm Quản lý rủi ro Lập kế hoạch Giải quyết 

tranh chấp

Các trường hợp thanh kiểm tra về
giá GDLK thường gặp
 Lợi nhuận thấp và/hoặc phát sinh lỗ liên tiếp.

 Giá trị GDLK lớn/ phí dịch vụ nội bộ tập đoàn/ chi phí liên 
quan tới tài sản vô hình.

 Phân bổ rủi ro và lợi nhuận không hợp lý cho mục đích tính 
thuế TNDN.

Ấn định giá GDLK và các mức phạt
Ấn định giá GDLK
 Cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá hoặc tỷ suất lợi 

nhuận đối với người nộp thuế không tuân thủ quy định 
(như không nộp tờ khai bắt buộc và/hoặc Hồ sơ xác định 
giá GDLK theo yêu cầu, v.v.) nhằm mục đích tính thuế 
TNDN. 

Các mức phạt và lãi chậm nộp
 Phạt 20% trên số thuế TNDN nộp thiếu, cộng thêm lãi 

chậm nộp (0,03%/ngày).  

 Các khoản phạt hành chính khác cũng có thể được áp 
dụng.

Thời hiệu áp dụng
 Thông thường là 10 năm đối với truy thu thuế TNDN và 5 

năm đối với khoản phạt.

Giải quyết tranh chấp về giá GDLK
 Các biện pháp giải quyết trong nước (khiếu nại, khiếu 

kiện).

 Thủ tục thỏa thuận chung theo các hiệp định thuế.

 APA đơn phương, song phương hoặc đa phương.
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Giải quyết vướng mắc 
và tranh chấp về giá GDLK2

Tham vấn và tư vấn 
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